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Nghệ An, ngày  29  tháng 05  năm 2015
DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN VÀ 

CÁC HỌC PHẦN BỔ TÚC KIẾN THỨC NGÀNH GẦN TRONG CÁC KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

(Kèm theo Quyết định số 1934 /QĐ – ĐHV ngày 29  tháng 5 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	TT
	Chuyên ngành
	Tên ngành đúng 

và phù hợp
	Ngành gần

	
	
	
	Tên ngành 

đại học
	Học phần 

bổ sung
	Số tín chỉ

	1
	Đại số và lý thuyết số
	-Cử nhân Sư phạm Toán học

-Cử nhân Toán  học

-Cử nhân Toán ứng dụng

-Cử nhân Sư phạm Toán- Lý

- Cử nhân Sư phạm Toán-Tin 
	- Cử nhân Sư phạm Tin học

- Cử nhân Tin học

- Kỹ sư tin học

- Cử nhân Thống kê 
	1. Đại số 
2. Giải tích 
3. Hình học 

4. Xác suất 
	3
3
3
3

	2
	Toán giải tích
	-Cử nhân Sư phạm Toán học

-Cử nhân Toán  học

-Cử nhân Toán ứng dụng

-Cử nhân Sư phạm Toán- Lý

- Cử nhân Sư phạm Toán-Tin 
	- Cử nhân Sư phạm Tin học

- Cử nhân Tin học

- Kỹ sư tin học

- Cử nhân Thống kê 
	1. Đại số 

2. Giải tích 

3. Hình học 

4. Xác suất 
	3
3
3
3

	3
	Hình học và Tôpô
	-Cử nhân Sư phạm Toán học

-Cử nhân Toán  học

-Cử nhân Toán ứng dụng

-Cử nhân Sư phạm Toán- Lý

- Cử nhân Sư phạm Toán-Tin 
	- Cử nhân Sư phạm Tin học

- Cử nhân Tin học

- Kỹ sư tin học

- Cử nhân Thống kê 
	1. Đại số 

2. Giải tích 

3. Hình học 

4. Xác suất 
	3
3
3
3

	4
	Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học
	-Cử nhân Sư phạm Toán học

-Cử nhân Toán  học

-Cử nhân Toán ứng dụng

-Cử nhân Sư phạm Toán- Lý

- Cử nhân Sư phạm Toán-Tin 
	- Cử nhân Sư phạm Tin học

- Cử nhân Tin học

- Kỹ sư tin học

- Cử nhân Thống kê 
	1. Đại số 

2. Giải tích 

3. Hình học 

4. Xác suất 
	3
3
3
3

	5 
	Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán
	-Cử nhân Sư phạm Toán học

-Cử nhân Toán học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do các trường có đào tạo sư phạm cấp

-Cử nhân Toán học ứng dụng có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do các trường có đào tạo sư phạm cấp

- Cử nhân Sư phạm Toán- Lý

- Cử nhân Sư phạm Toán-Tin 
	- Cử nhân Toán  học

- Cử nhân Toán ứng dụng


	1. Lý luận dạy học 

2. Phương pháp dạy học  Toán 
	3

3

	
	
	
	- Cử nhân Sư phạm Tin học

- Cử nhân Tin học

- Kỹ sư tin học

- Cử nhân  Thống kê 
	1. Đại số 

2. Giải tích 

3. Hình học 

4. Xác suất 

5. Lý luận dạy học  

6. Phương pháp dạy học Toán 
	3
3
3
3
3

3

	6
	Công nghệ thông tin
	- Công nghệ Thông tin, 

- Khoa học máy tính, 

- Kỹ thuật máy tính, 

- Công nghệ phần mềm, 

- Mạng và truyền thông, 

- Kỹ thuật phần mềm, 

- Sư phạm Tin học

- Toán tin ứng dụng

- Vật lý – Tin học

- Tin học quản lý

- Tin học công nghiệp

- Tin học ứng dụng

- Truyền thông và Mạng máy tính
	- Kỹ thuật công nghiệp

- Điện tử viển thông

- Điều khiển tự động

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; 

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; 

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; 

- Công nghệ kỹ thuật máy tính; 

- Kỹ thuật điện, điện tử; 

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông;

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; 

- Kinh doanh và Quản lý, 

- Khoa học Sự sống,

- Khoa học Tự nhiên, 

- Toán và Thống kê

- Hệ thống thông tin quản lý

- Quản lý thông tin
	1. Cấu trúc dữ liệu vào giải thuật   

2. Cơ sở dữ liệu

3. Toán rời rạc  

4. Lập trình                                                      

      
	3
3

3

3

	7
	Quang học
	- Cử nhân SP Vật lý
- Cử nhân Khoa học Vật lý
	- Cử nhân SP Toán – Lý
- Cử nhân Vật lý Công nghệ

- Cử nhân Vật lý kỹ thuật

- Cử nhân SP Vật lý Công nghệ

- Cử nhân SP Vật lý - Tin
	1. Phương pháp Toán Lý
2. Vật lý lý thuyết
	3

3

	8
	Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý
	- Cử nhân SP Vật lý

- Cử nhân Khoa học Vật lý
	- Cử nhân SP Toán – Lý

- Cử nhân Vật lý Công nghệ

- Cử nhân Vật lý kỹ thuật

- Cử nhân SP Vật lý Công nghệ

- Cử nhân SP Vật lý - Tin
	1. Phương pháp Toán Lý

2. Vật lý lý thuyết
	3

3

	9
	Hóa hữu cơ
	- Hóa học

- SP Hóa học

- Công nghệ kỹ thuật Hóa học

- Kỹ thuật Hóa học
	- Công nghệ thực phẩm

- Hóa Sinh

- Công nghệ kỹ thuật môi trường

- Kỹ thuật môi trường 
	1. Lý thuyết hóa vô cơ

2. Lý thuyết hóa hữu cơ
	2

2

	10
	Hóa vô cơ
	- Hóa học

- SP Hóa học

- Công nghệ kỹ thuật Hóa học

- Kỹ thuật Hóa học
	- Công nghệ thực phẩm

- Hóa Sinh

- Công nghệ kỹ thuật môi trường

- Kỹ thuật môi trường 
	1. Lý thuyết hóa vô cơ

2. Lý thuyết hóa hữu cơ
	2

2

	11
	Hóa phân tích
	- Hóa học

- SP Hóa học

- Công nghệ kỹ thuật Hóa học

- Kỹ thuật Hóa học
	- Công nghệ thực phẩm

- Hóa Sinh

- Công nghệ kỹ thuật môi trường

- Kỹ thuật môi trường 
	1. Lý thuyết hóa vô cơ

2. Lý thuyết hóa hữu cơ
	2

2

	12
	LL & PPDH BM Hóa học
	- Sư phạm Hóa học

- Sư phạm Hóa Sinh
- Sư phạm Hóa Địa
	Hóa học


	1. Phương pháp dạy học hóa học 1

2. Phương pháp dạy học hóa học 2

3. Bài tập hóa học phổ thông và phương tiện kĩ thuật dạy học

4. Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường phổ thông

5. Học phần tự chọn
	     2

2

2

2

2

	13
	Ngôn ngữ học
	- SP Ngữ văn

- CN Văn học
	- Báo chí

- Văn hóa học
	1. Ngữ âm tiếng Việt

2. Từ vựng tiếng Việt

3. Ngữ pháp tiếng Việt & Ngữ dụng học

4. Phong cách học tiếng Việt
	2

2

2

2

	14
	Lý luận văn học
	- SP Ngữ văn

- CN Văn học
	- Báo chí

- Văn hóa học
	1. Nguyên lý lý luận văn học & Mỹ học

2. Tác phẩm văn học, thể loại văn học & tiến trình văn học

3. Phương pháp luận nghiên cứu văn học
	3

3

2

	15
	Văn học Việt Nam
	- SP Ngữ văn

- CN Văn học
	- Báo chí

- Văn hóa học
	1. Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII

2. Văn học Việt Nam từ giữa thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX

3. Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945

4. Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay
	2

2

2

2

	16
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt
	- SP Ngữ văn

- CN Văn học
	- Báo chí

- Văn hóa học

- Ngôn ngữ 
	1. Phương pháp dạy học Ngữ văn I

2. Phương pháp dạy học Ngữ văn II

3. Phương pháp dạy học Ngữ văn III
	3

3

2

	17 
	Quản lý giáo dục
	- Quản lý giáo dục

- Giáo dục học
	- Các ngành Đào tạo giáo viên, các mã ngành: 521402

- Tâm lý học
- Tâm lý học giáo dục

- Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân
	1. Đại cương quản lý giáo dục

2. Tâm lý học quản lý 

3. Phát triển chương trình giáo dục
	3

2

3

	
	
	
	- Quản lý văn hoá

- Quản lý thể dục thể thao

- Quản lý nhà nước

- Các ngành Quản trị – Quản lý, các mã ngành: 523404

- Quản lý xây dựng 

- Quản lý nhà nước về an ninh trật tự  
	1. Tâm lý học quản lý

2. Phát triển chương trình giáo dục

3. Giáo dục học
	2

3

2

	
	
	
	Ngành khác
	
	

	
	
	
	Các ngành còn lại trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, ban hành theo Thông tư Số:  15/VBHN-BGDĐT, ngày 08/ 5/2014, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	1. Đại cương quản lý giáo dục

2. Tâm lý học quản lý 

3. Phát triển chương trình giáo dục

4. Giáo dục học
	3

2

3

2

	18
	Giáo dục học (bậc tiểu học)
	- Giáo dục học

- Giáo dục Tiểu học

- Quản lý giáo dục
	- Các ngành đào tạo giáo viên, các mã ngành: 521402 (Trừ mã ngành 52140202)
- Tâm lý học giáo dục 

- Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân  
	1. Phát triển chương trình giáo dục

2. Một số vấn đề của giáo dục học hiện đại
	3

3

	19
	Chính trị học
	- Chính trị học

- Giáo dục chính trị

- Tốt nghiệp đại học các ngành khác và có bằng Cao cấp lý luận chính trị

- Chính trị - Luật

- GDCT – GDQP

- Giáo dục công dân

- Triết học

- Kinh tế chính trị

- Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Lịch sử Đảng

- Luật học

- Xã hội học

- Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

- Quản lý xã hội

- Khoa học quản lý
	Tốt nghiệp đại học các ngành khác và có bằng Trung cấp lý luận chính trị, có thời gian công tác trong các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội từ 2 năm trở lên.
	1. Lịch sử các học thuyết chính trị    
2. Quyền lực chính trị và cầm quyền

3. Thể chế chính trị đương đại         
	3
2

3

	20
	Lý luận và PPDH bộ môn GDCT
	- Chính trị học

- Giáo dục chính trị

- Tốt nghiệp đại học các ngành khác và có bằng Cao cấp lý luận chính trị

- Chính trị - Luật

- GDCT – GDQP

- Giáo dục công dân

- Triết học

- Kinh tế chính trị

- Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Lịch sử Đảng

- Luật học

- Xã hội học

- Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

- Quản lý nhà nước
- Quan hệ quốc tế
	Tốt nghiệp đại học các ngành khác và có bằng Trung cấp lý luận chính trị, có thời gian công tác trong các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội từ 2 năm trở lên.
	1. Lịch sử các học thuyết chính trị    

2. Thể chế chính trị đương đại    
3. LLDH Bộ môn GDCT     
	3

3
3

	21
	LL&PPDH bộ môn Tiếng Anh
	- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành Tiếng Anh. Các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ngành đúng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT

- Có bằng tốt nghiêp đại học ngành Tiếng Anh hệ không chính quy và có thêm bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc một ngành ngoại ngữ khác, hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy ngành Tiếng Anh.
	
	
	

	22
	Địa lý học
	- Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành Địa lí (Địa lý học; Bản đồ học)
	
	
	

	23
	Kinh tế chính trị
	- Kinh tế chính trị

- Kinh tế đầu tư

- Kinh tế quốc tế

- Kinh tế phát triển
	- Quản trị kinh doanh

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Quản trị khách sạn

- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

- Marketing

- Bất động sản

- Kinh doanh quốc tế

- Kinh doanh thương mại

- Tài chính - Ngân hàng

- Bảo hiểm

- Kế toán

- Kiểm toán

- Khoa học quản lý 

- Quản trị nhân lực

- Hệ thống thông tin quản lý

- Quản trị văn phòng

- Kinh tế công nghiệp

- Kinh tế xây dựng

- Kinh doanh nông nghiệp

- Kinh tế nông nghiệp

- Kinh tế gia đình

- Kinh tế vận tải

- Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

- Luật kinh tế

- Khoa học chính trị

- Tốt nghiệp ĐH ngành khác có bằng Cao cấp LLCT
	1.Nguyên lý kinh tế chính trị Mác - Lênin

2.Chuyên đề kinh tế chính trị Mác - Lênin

3. Khoa học quản lý

4. Chính sách kinh tế 


	2

2

2

2

	
	
	
	Tốt nghiệp đại học ngành khác
	1. Nguyên lý kinh tế chính trị Mác - Lênin

2. Chuyên đề kinh tế chính trị Mác - Lênin

3. Khoa học quản lý

4. Chính sách kinh tế 

5. Lịch sử các học thuyết kinh tế

6. Kinh tế vi mô

7. Kinh tế vĩ mô

8. Quản lý nhà nước về kinh tế


	2

2

2

2

2

2

2

2



	24
	Lý luận và PPGD Sinh học
	Cử nhân Sư phạm sinh học
	- Cử nhân khoa học Sinh học

- Cử nhân SP nông lâm nghiệp

- Cử nhân SP kỹ thuật nông nghiệp

- Cử nhân công nghệ sinh học

- Cử nhân sinh học ứng dụng

- Cử nhân kỹ thuật sinh học

- Công nghệ sinh học
- Kỹ thuật môi trường
	1.Đa dạng sinh học và bảo tồn

2. Sinh học phát triển

3. Công nghệ sinh học

4. Sinh thái học ứng dụng

5. Đại cương phương pháp dạy học sinh học

6. Kỹ thuật dạy học sinh học
	2

2

2

2

2

2

	25 
	Động vật học
	- Cử nhân khoa học Sinh học

- Cử nhân Sư phạm sinh học
	- Cử nhân khoa học Môi trường

- Cử nhân SP nông lâm nghiệp

- Cử nhân SP kỹ thuật nông nghiệp

- Kỹ thuật sinh học
- Sinh học ứng dụng
- Nhân học
- Bảo tàng học
- Công nghệ sinh học
- Khoa học đất
- Công nghệ kỹ thuật môi trường
- Kỹ thuật môi trường
- Nông nghiệp
- Công nghệ chế biến thuỷ sản
- Khuyến nông
- Chăn nuôi
- Nông học
- Bảo vệ thực vật
- Kinh tế nông nghiệp
- Phát triển nông thôn
- Lâm nghiệp
- Lâm nghiệp đô thị
- Lâm sinh
- Quản lý tài nguyên
- Nuôi trồng thuỷ sản
- Bệnh học thủy sản
- Kỹ thuật khai thác thủy sản
- Quản lý nguồn lợi thủy sản
- Thú y
- Quản lý tài nguyên và môi trường
- Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
- Quản lý đất đai
	1.Đa dạng sinh học và bảo tồn

2. Sinh học phát triển

3. Công nghệ sinh học

4. Sinh thái học ứng dụng

5. Đại cương phương pháp dạy học sinh học

6. Kỹ thuật dạy học sinh học
	2

2

2

2

2

2
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	Thực vật học
	- Cử nhân khoa học Sinh học

- Cử nhân Sư phạm sinh học
	- Cử nhân khoa học Môi trường

- Cử nhân SP nông lâm nghiệp

- Cử nhân SP kỹ thuật nông nghiệp

- Kỹ thuật sinh học
- Sinh học ứng dụng
- Khoa học đất

- Công nghệ kỹ thuật môi trường
- Kỹ thuật môi trường
- Nông nghiệp
- Khuyến nông
- Nông học
- Bảo vệ thực vật
- Kinh tế nông nghiệp
- Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

- Kinh doanh nông nghiệp

- Lâm nghiệp
- Lâm nghiệp đô thị
- Lâm sinh
- Quản lý tài nguyên
- Quản lý tài nguyên và môi trường
- Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
- Quản lý đất đai
	1.Đa dạng sinh học và bảo tồn

2. Sinh học phát triển

3. Công nghệ sinh học

4. Sinh thái học ứng dụng

5. Đại cương phương pháp dạy học sinh học

6. Kỹ thuật dạy học sinh học
	2

2

2

2

2

2
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	Sinh học thực nghiệm
	- Cử nhân khoa học Sinh học

- Cử nhân Sư phạm sinh học

- Công nghệ sinh học
	- Cử nhân khoa học Môi trường

- Cử nhân SP nông lâm nghiệp

- Cử nhân SP kỹ thuật nông nghiệp

- Kỹ thuật sinh học
- Sinh học ứng dụng
- Nhân học
- Khoa học đất
- Công nghệ kỹ thuật môi trường
- Kỹ thuật môi trường
- Nông nghiệp
- Công nghệ chế biến thuỷ sản
- Khuyến nông
- Chăn nuôi
- Bảo vệ thực vật
- Nuôi trồng thuỷ sản
- Bệnh học thủy sản
- Kỹ thuật khai thác thủy sản
- Quản lý nguồn lợi thủy sản
- Thú y
- Xét nghiệm y học
	1.Đa dạng sinh học và bảo tồn

2. Sinh học phát triển

3. Công nghệ sinh học

4. Sinh thái học ứng dụng

5. Đại cương phương pháp dạy học sinh học

6. Kỹ thuật dạy học sinh học
	2

2

2

2

2

2
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	Nuôi trồng thủy sản
	- Nuôi trồng thủy sản

- Kỹ thuật khai thác thủy sản

- Bệnh học thủy sản

- Quản lý nguồn lợi thủy sản 
	- Công nghệ sinh học 

- Sinh học 

- Nông học

- Thủy sinh vật học 

- Kỹ thuật Khai thác thủy sản 

- Quản lý thủy sản 

- Chăn nuôi - thú y 

- Công nghệ Chế biến thủy sản

- Kỹ thuật môi trường

- Công nghệ thực phẩm

- Chăn nuôi

- Cử nhân sinh học 

- Khoa học hàng hải

- Kinh tế và quản lý nuôi trồng thủy sản

- Khuyến nông và phát triển nông  thôn
	1. Dinh dưỡng và thức ăn động vật thủy sản

2. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt

3. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác
	2

2

2
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	Khoa học cây trồng
	- Nông nghiệp

- Nông học

- Khoa học cây trồng

- Khuyến nông

- Bảo vệ thực vật

- Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
	- Sinh học

- Công nghệ sinh học

- Kỹ thuật sinh học

- Sinh học ứng dụng

- Khoa học môi trường

- Khoa học đất

- Công nghệ thực phẩm

- Công nghệ sau thu hoạch

- Công nghệ chế biến thuỷ sản

- Chăn nuôi

- Phát triển nông thôn

- Lâm nghiệp

- Lâm nghiệp đô thị

- Lâm sinh

- Quản lý tài nguyên rừng

- Nuôi trồng thuỷ sản

- Bệnh học thủy sản

- Kỹ thuật khai thác thủy sản

- Quản lý nguồn lợi thủy sản

- Thú y

- Quản lý tài nguyên và môi trường

- Quản lý đất đai 
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	Lịch sử Việt Nam
	- Lịch sử

- Cử nhân khoa học lịch sử
	- Báo chí

- Bảo tàng học

- Chính trị học

- Công tác xã hội

- Dân tộc học

- Đông phương học

- Giáo dục Chính trị
- Khảo cổ học

- Khoa học thư viện
- Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

- Luật

- Lưu trữ học

- Nhân học

- Quan hệ công chúng

- Quan hệ quốc tế

- Quản lý văn hóa

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Quản trị văn phòng

- Quốc tế học

- Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam
- Thông tin học

- Văn hóa học

- Việt Nam học

- Xã hội học
	1. Lịch sử Việt Nam cổ trung đại

2.  Lịch sử Việt Nam cận hiện đại.

3. Lịch sử thế giới
	3

3

3
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	Lịch sử thế giới
	- Lịch sử

- Cử nhân khoa học lịch sử
	- Báo chí

- Bảo tàng học

- Chính trị học

- Công tác xã hội

- Dân tộc học

- Đông phương học

- Giáo dục Chính trị
- Khảo cổ học

- Khoa học thư viện
- Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

- Luật

- Lưu trữ học

- Nhân học

- Quan hệ công chúng

- Quan hệ quốc tế

- Quản lý văn hóa

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Quản trị văn phòng

- Quốc tế học

- Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam
- Thông tin học

- Văn hóa học

- Việt Nam học

- Xã hội học
	1. Lịch sử Thế giới cổ trung đại

2.  Lịch sử Thế giới cận hiện đại

3. Lịch sử Việt Nam

	3

3

3
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	Lý luận và PPDH bộ môn Lịch sử
	- Lịch sử

- Cử nhân khoa học lịch sử
	- Sư phạm Ngữ Văn

- Sư phạm Địa lý

- Giáo dục chính trị

- Giáo dục học

- Quản lý giáo dục
	1. Lịch sử Việt Nam 
2. Lịch sử thế giới

3. Phương pháp giảng dạy bộ môn Lịch sử
	3

3

3
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